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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

                     Đọc  văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi\

 “  Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn giông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.” 

    [Theo A.L.Ghec-xen, 3555 câu danh ngôn, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1997] 

Câu 1(1.0đ): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?

Câu 2(1.0đ): Chỉ  biện pháp tu từ nổi bật trong văn bản trên?

Câu 3 (2.0đ):Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nổi bật đó?

Câu 4(2.0đ): Nêu nội dung chính của văn bản trên?

II. PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN (14.0 điểm)
Câu 1(4.0đ) Từ nội dung phần đọc hiểu, em  hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ)  trình bày quan điểm của em về những tác hại của  cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình. 

 Câu 2: (10 đ). Có ý kiến cho rằng: “Đọc một tác phẩm văn chương, sau mỗi trang sách, ta đọc được cả nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của tác giả về số phận con người.”
        Dựa vào hai văn bản: Lão Hạc (Nam Cao) và Cô bé bán diêm (An - đéc- xen), em hãy làm sáng tỏ nỗi niềm đó.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	 
	1
	Phương thức biểu đạt: Nghị luận
	1.0

	 
	2
	Biện pháp tu từ nổi bật: so sánh
	1.0

	 
	3
	-Tác giả đã so sánh cuộc sống của mỗi người (cuộc sống đầy đủ tiện nghi; cuộc sống biệt lập;cuộc sống lúc sóng gió; …) với một mảnh vườn (mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng; mảnh vườn có lớp rào bao quanh; mảnh vườn lúc dông tố nổi lên;…)
- Tác dụng: việc sử dụng pháp so sánh khiến đoạn văn có hình ảnh cụ thể, sinh động, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao chứ không khô khan như khi chỉ sử dụng lí lẽ thuần túy.


	2.0

	 
	4
	Nội dung chính của văn bản: 

 - Bác bỏ một quan niệm : sống bó hẹp trong ngưỡng cửa nhà mình.

 - Khẳng định cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống sai lầm. 


	2.0

	II
	 
	TẠO LẬP VĂN BẢN
	14.0

	 

 

 

 
	1

 

 

 
	
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tác hại của lối sống bó hẹp trong ngưỡng cửa nhà mình.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận:

- Học sinh nêu một số tác hại của cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình theo quan điểm riêng của bản thân, không nhắc lại quan điểm của tác giả trong đoạn trích đã cho. Đoạn văn phải chặt chẽ, có sức thuyết phục.

- Giải thích: cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình là cuộc sống khép mình , không giao lưu, không quan tâm đến mọi người xung quanh. Không tiếp xúc, va chạm nhiều với thế giới bên ngoài.

- Tác hại:

+ Không có kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp. 

+ Sự nghèo nàn về kiến thức xã hội.

+ Hình thành lối sống ích kỉ, thụ động, rất dễ mắc bệnh trầm cảm.

- Lời khuyên: Những thứ kì diệu luôn luôn tồn tại bên ngoài xã hội, ta phải có sự giao lưu, khám phá với thế giới bên ngoài để hòa đồng với mọi người, học hỏi những điều tốt đẹp và rèn luyện bản thân thì mới trưởng thành.
+ Trong quá trình tiếp xúc cần có bản lĩnh và sự sàng lọc đúng đắn.
	2.5

	 
	 
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	 
	 
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
	0.25

	
	2
	
	10

	
	
	I. Yêu cầu về kỹ năng, hình thức:

- Kiểu bài: Nghị luận chứng minh.

- Vấn đề cần chứng minh: Nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của tác giả về số phận con người.

- Phạm vi dẫn chứng: Hai văn bản: Lão Hạc (Nam Cao) và Cô bé bán diêm ( An-đéc-xen).
	

	
	
	II. Yêu cầu cơ bản về kiến thức:

1. Mở bài: 

- Dẫn dắt vấn đề: Vai trò, nhiệm vụ của văn chương: Phản ánh cuộc sống thông qua cách nhìn, cách cảm của mỗi nhà văn...về cuộc đời, con người.

- Nêu vấn đề: trích ý kiến...

- Giới hạn phạm vi dẫn chứng: Hai văn bản Lão Hạc (Nam Cao) và Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)
	1.0

	
	
	2. Thân bài: 

2.1. Giải thích ý kiến “nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của tác giả về số phận con người” -> Đồng cảm, chia sẻ, tiếng nói đòi quyền sống cho con người, tinh thần nhân đạo cao cả...
	1.0

	
	
	2.2. Những băn khoăn trăn trở của Nam Cao về số phận những người nông dân qua truyện ngắn Lão Hạc. 

* Nhân vật lão Hạc: 

- Sống lương thiện, trung thực, có nhân cách cao quí nhưng số phận lại nghèo khổ, bất hạnh.

+ Sống mòn mỏi, cơ cực: (dẫn chứng)...

+ Chết đau đớn, dữ dội, thê thảm: (dẫn chứng)...

- Những băn khoăn thể hiện qua triết lí về con người của lão Hạc: "Nếu kiếp chó là kiếp khổ.... may ra có sướng hơn kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn"

- Triết lí của ông giáo: Cuộc đời chưa hẳn...theo một nghĩa khác.

* Nhân vật con trai lão Hạc: Điển hình cho số phận không lối thoát của tầng lớp thanh niên nông thôn...(dẫn chứng)...
	2.0

	
	
	2.3. Những băn khoăn trăn trở của Nam Cao về số phận của những trí thức nghèo trong xã hội:  

- Ông giáo là người có nhiều chữ nghĩa, có nhân cách đáng trọng... nhưng phải sống trong cảnh nghèo túng: bán những cuốn sách...
	2.0

	
	
	2.4. Những băn khoăn của An-đéc-xen về số phận của những trẻ em nghèo trong xã hội:  

- Cô bé bán diêm khổ về vật chất: (dẫn chứng)...

- Cô bé bán diêm khổ về tinh thần, thiếu tình thương, sự quan tâm của gia đình và xã hội: (dẫn chứng)...
	2.0

	
	
	2.5. Đánh giá chung: 

- Khắc họa những số phận bi kịch... -> giá trị hiện thực sâu sắc

- Đồng cảm, chia sẻ, cất lên tiếng nói đòi quyền sống cho con người ... -> tinh thần nhân đạo cao cả.
	1.0

	
	
	3. Kết bài: 

- Khẳng định lại vấn đề.

- Liên hệ bản thân.
	1.0


Đề chính thức


…………….


…........................








